TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐỀ KIỂM TRA VĂN BẢN
       MÔN        : NGỮ VĂN 8 
Thời gian  : 45 phút.

I. Trắc nghiệm (2 điểm):  Chọn câu trả lời đúng nhất:
1. “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) được sáng tác theo thể văn nào?
A. Văn vần.





B. Văn biền ngẫu.

C. Văn xuôi.





D. Cả A, B, C đều sai.
2. Dòng nào dưới đây nói lên đúng nhất đặc điểm của thể cáo?
A. Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà Vua hoặc thủ lĩnh một phong trào.

B. Dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một việc lớn để mọi người cùng biết.

C. Dùng để kêu gọi, thuyết phục mọi người đứng lên chống giặc.

D. Dùng để tâu lên Vua những ý kiến, đề nghị của bề tôi.
3. “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) được coi là “ Bản tuyên ngôn độc lập thứ hai” của dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay?
A. Đúng.





B. Sai.

4. “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) được công bố vào năm nào?
A. Năm 1426.





B. Năm 1429.

C. Năm 1430. 





D. Năm 1428.

5. Dòng nào nói đúng nhất hoàn cảnh sáng  tác “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi)?


A. Khi nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh.


B. Sau khi quân ta đã đại thắng giặc Minh xâm lược.


C. Trước khi quân ta phản công quân Minh xâm lược.


D. Khi giặc Minh đang đô hộ nước ta.
6. Mục đích của “việc nhân nghĩa” thể hiện trong “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) là?
A. Là lối sống có đạo đức và giàu tình thương.
B. Là để yên dân, làm cho dân được sống ấm no.
C. Là trung quân, hết lòng phục vụ Vua.
D. Là duy trì mọi lễ giáo phong kiến,
7. Ý nào dưới đây thể hiện trình tự mà Nguyễn Trãi đưa ra để khẳng định chủ quyền độc lập của dân tộc?

A. Cương vực lãnh thổ, nền văn hiến, truyền thống lịch sử, chủ quyền, phong tục.

B. Nền văn hiến, cương vực lãnh thổ, phong tục, truyền thống lịch sử, chủ quyền.


C. Nền văn hiến, phong tục, truyền thống lịch sử.


D. Chủ quyền, truyền thống lịch sử, cương vực lãnh thổ.
8. Tác phẩm nào trước “Bình Ngô đại cáo” (Nguyễn Trãi) cũng đã khẳng định chủ quyền của dân tộc ta?

A. Tụng giá hoàn kinh sư (Trần Quang Khải).

B. Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn).

C. Thuật hoài (Phạm Ngũ Lão).

D. Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt (?)).
II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (6 điểm):

a) Chép lại chính xác phần phiên âm và dịch thơ hai câu thơ cuối trong bài thơ “Ngắm trăng” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)?

b) Viết đoạn văn từ 6 đến 8 câu, nêu cảm nhận của em về hai câu thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán?

Câu 2 (2 điểm):


Qua bài thơ trên, em có suy nghĩ gì, tình cảm như thế nào về vị lãnh tụ vĩ đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh?
* Lưu ý: Học sinh không làm vào đề.

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA VĂN BẢN
       MÔN        : NGỮ VĂN 8 
Thời gian  : 45 phút.

I. Trắc nghiệm (2 điểm):  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	B
	D


II. Tự luận (8 điểm):

Câu 1 (6 điểm):

a) Chép lại chính xác 2 câu thơ cuối trong bài thơ “Ngắm trăng” (Chủ tịch Hồ Chí Minh): (1 điểm).
b) Viết một đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận về 2  câu thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu cảm thán: (4 điểm).

* Yêu cầu đoạn văn như sau:

- Hình thức (1 điểm): Là 1 đoạn văn hoàn chỉnh từ 6 đến 8 câu. Trong đoạn văn có sử dụng câu cảm thán. Đoạn văn không mắc lỗi chính tả, dùng từ và không sai ngữ pháp câu.

- Nội dung (3 điểm): Trình bày được cảm nhận về nội dung 2 câu thơ:

+ Nghệ thuật: đối.
+ Nội dung: Người hướng ra bên ngoài ngắm trăng, chan hòa với thiên nhiên. Trăng cũng cảm động vì tình người nên cũng xuyên qua cửa sổ nhà giam để ngắm người tù thi sĩ. Câu thơ cho thấy tình yêu thiên nhiên, phong thái ung dung của Bác.
Câu 2 (2 điểm):

§o¹n v¨n ®¹t yªu cÇu

* H×nh thøc (0,5 ®iÓm):


- §o¹n v¨n cã dẫn dắt vấn đề, kh«ng m¾c lçi chÝnh t¶, lçi ng÷ ph¸p, đúng hình thức một đoạn văn (0,5 ®iÓm)

* Néi dung (1,5 ®iÓm): §¶m b¶o nh÷ng ý sau:


- Giới thiệu hiểu biết của em về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tên, gia đình, quê quán, sự nghiệp...


- Tình cảm của em với Bác: yêu mến, cảm phục, biết ơn, tự hào... -> Bác là tấm gương sáng

- Bài học: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm theo lời Bác dạy...
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